
Weight MOSCOW

0,5 ST.PETERBURG

1,0 MURMANSK

VLADIVOSTOK

Weight MOSCOW

1,0 ST.PETERBURG

2,0 VLADIVOSTOK

3,0

4,0

5,0

6,0 MOSCOW

7,0 ST.PETERBURG

8,0 VLADIVOSTOK

9,0 MOSCOW

10,0 ST.PETERBURG

>10 VLADIVOSTOK

REMARK MOSCOW

1. Giá trên áp dụng cho các mặt hàng thông thường (quần áo, thực phẩm) ST.PETERBURG

2. Giá trên chưa bao gồm VAT, chưa bao gồm phí ship nội địa đầu Nga. VLADIVOSTOK

MOSCOW

ST.PETERBURG4KG

500.000

600.000

500.000

600.000

3KG

450.000

550.000

650.000

HÀNG HÓA

SỐ KG VÙNG CƯỚC SHIP NỘI ĐỊA

1KG

350.000

450.000

550.000

2KG

400.000

380.000

440.000

1 KG

350.000

450.000

550.000

4. Bay mỗi tuần 2 - 4 chuyến

3. Thời gian trên là thời gian dự kiến, tính từ ngày bay, không tính t7, CN 

và thời gian hải quan kiểm tra hàng

PHÍ SHIP NỘI ĐỊA VIETNAM TO RUSSIA

CHỨNG TỪ

SỐ KG VÙNG PHÍ SHIP NỘI ĐỊA

0.5 KG

250.000

350.000

7.100.000 5.300.000

7.800.000 5.800.000

LIÊN HỆ LIÊN HỆ

5.000.000 3.800.000

5.700.000 4.300.000

6.400.000 4.800.000

2.950.000 2.350.000

3.700.000 2.900.000

4.450.000 3.450.000

Hàng hóa

Cước VNĐ Cước VNĐ

1.800.000 1.600.000

2.200.000 1.800.000

Cước VNĐ Cước VNĐ

1.350.000 1.250.000

1.550.000 1.450.000

VIETNAM TO RUSSIA

NHANH: 6 - 8 NGÀY  THƯỜNG: 9 - 10 NGÀY

Tài liệu/ Chứng từ



VLADIVOSTOK

MOSCOW

ST.PETERBURG

VLADIVOSTOK

5KG - 10KG 110.000 vnđ/Kg

>10KG LIÊN HỆ

4KG

700.000

5KG

550.000

650.000

750.000

HÀNG HÓA


